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Chúng ta đã học gì?
Các nội dung đã học

ØPhần 1. Khái niệm cơ bản lập ngân sách, quản lý tài chính
ØPhần 2. Khái niệm cơ bản Báo cáo tài chính, phân tích tài chính
ØPhần 3. Phân tích chi phí, biến động chi phí, mô hình ABC
ØPhần 4. Rủi ro tài chính và các công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro
ØPhần 5. Ra quyết định đầu tư, phân bổ ngân quỹ
ØPhần 6. Đổi mới lập ngân sách: Chiến lược ngân sách, Bảng điểm

cân bằng, OKRs
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Lập ngân sách

vNgân sách là gì?
ØBiến kế hoạch chiến lược thành số lượng có thể đo lường của các nguồn lực cần thiết

(dự kiến) và lợi nhuận (dự kiến) trong một khoảng thời gian nhất định

vChức năng của Lập ngân sách
ØHoạch định
ØChọn các mục tiêu
ØXem xét các phương án và dự đoán kết quả
ØQuyết định chọn phương án

ØPhối hợp và truyền thông
ØGiám sát tiến độ
ØĐánh giá kết quả hoạt động
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Quy trình lập ngân sách

v Ai đề xuất ngân sách
v Thông tin: những thông tin nào được đưa
vào? Khi nào? Chia sẻ và giải trình về các
thông tin, giả định?
v Ai quyết định thu chi ngân sách cuối
cùng? Ngân sách vốn, Ngân sách hoạt
động, Ngân sách tổng hợp?
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Chính sách ngân sách
qPhát triển những khách hàng thân thiết

qKết bạn với các nhà lập pháp

q“Làm tròn số”

q“Chúng ta gặp khủng hoảng”

q“Nó chi trả cho chính nó”

q“Chi tiêu để tiết kiệm”.

q“Bắt đầu với quy mô nhỏ”.

q“Đổi mới chỉ là tạm thời”. 

q“Hoàn thành những gì chúng ta bắt đầu”. 

q“Phân loại lại”. 
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Đối phó với cắt giảm ngân sách:

q“Đồng đều”

q“Không làm gì cả”

qDựa vào tiền lệ

q“Cần thiết cho an ninh”

qĐề xuất nghiên cứu

q“Cắt động mạch chính”

q“Lấy toàn bộ luôn đi”. 

q“Bạn chọn”
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Sơ đồ Lập ngân sách tổng hợp

Nguồn: HMM Budgeting. Phỏng
theo Charles T. Horngren, George 
Foster, và Srikant M. Datar, Cost 
Accounting (New York: Prentice 
Hall, 2000). – Trích từ Chương 7, 
Finance for managers, HBRP
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Lập ngân sách hoạt động
Doanh thu

– (Giá vốn hàng bán + chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý) 

= Thu nhập hoạt động

◦ 1. Tính doanh thu kỳ vọng
◦ 2. Tính giá vốn hàng bán kỳ vọng
◦ 3. Tính các chi phí kỳ vọng khác
◦ 4. Tính thu nhập hoạt động kỳ vọng
◦ 5. Xây dựng các tình huống khác nhau
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Lập ngân sách hoạt động- tổ chức phi lợi nhuận

◦ 1. Truyền đạt các nguyên tắc hướng dẫn
◦ 2. Dự toán doanh thu
◦ 3. Dự toán chi phí cho các trung tâm lợi nhuận và các chi phí tiêu chuẩn
◦ 4. Dự toán chi phí cho các trung tâm chi phí tùy ý
◦ 5. Dự toán ngân sách tổng hợp
◦ 6. Ước lượng các kết quả phi tài chính
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Lập ngân sách tài chính
1. Dự toán tiền mặt
◦ Cộng các khoản thu
◦ Trừ các khoản chi
◦ Tính thặng dư hay thâm hụt tiền mặt trong kỳ
◦ Cộng vào số dư tiền mặt đầu kỳ
◦ Xác định nguồn tài chính cần thiết

2. Kế hoạch đầu tư tài sản hoạt động
3. Kế hoạch đầu tư vốn
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Lập ngân sách linh hoạt

a Giả định rằng khối lượng hoạt động sẽ không bao giờ giảm xuống dưới 40 phần trăm công suất. 
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Đo lường chi phí đầy đủ
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vXác định Đối tượng chi phí (Cost Object)
vXác định Trung tâm chi phí (Cost center)
Phân biệt chi phí trực tiếp và gián tiếp (service center costs, internal 
service costs, or overhead costs)

vTổng chi phí = chi phí trực tiếp + chi phí gián tiếp

vChọn cơ sở phân bổ chi phí gián tiếp (Allocation basis)
vNguồn tác động chi phí (cost driver)

vChọn phương pháp phân bổ (Allocation method)
vGắn chi phí với đối tượng chi phí
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Dự báo doanh thu
qDự báo doanh thu
ØDữ liệu lịch sử
ØSo với hệ tham chiếu (benchmarking)
ØMô hình thông lệ (quy tắc ngón tay cái)
ØCác phương trình hồi quy và kinh tế lượng
ØMô phỏng dựa vào dữ liệu vi mô

qƯớc lượng doanh thu
ØƯớc lượng điều gì xảy ra với kịch bản cơ sở nếu có yếu tố thay đổi
ØTrạng thái tĩnh (static), phản hồi vi mô (microeconomic feedback), trạng thái

động (dynamic)

qNgân sách chi thuế
ØTác động của chính sách thuế đối với doanh thu
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Ví dụ: yếu tố tác động chi phí
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Nguồn: KM, Chương 5
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Yếu tố tác động chi phí
qGiao dịch (Transaction):
ØMức độ thường xuyên của hoạt động
ØCó thể không chính xác nhất nhưng dễ sử dụng
ØVí dụ: số chuyến xe bus giữa kỳ

qThời lượng (Duration):
ØThời gian cần để thực hiện hoạt động
ØPhù hợp hơn nhưng đo lường phức tạp hơn
ØVí dụ: số giờ lao động trực tiếp (giờ lái xe bus)

qCường độ (intensity)
ØTài nguyên phải sử dụng mỗi khi hoạt động xảy ra
ØVí dụ: số giờ lao động+ chi phí xăng dầu phụ thuộc vào thời tiết và lượng

hành khách
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Nguồn: Granof & al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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Ví dụ: Sở An toàn công cộng đô thị

Nguồn: Granof & al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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Ví dụ: Sở An toàn công cộng đô thị

Nguồn: Granof & al. (2000), The PricewaterhouseCoopers Endowment for The Business of Government
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ABC: Từ các loại chi phí đến các hoạt động
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ABC: chi phí đi từ nguồn lực à hoạt động à sản phẩm, 
dịch vụ, khách hàng
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Bảng điểm cân bằng

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH                                          @ TRẦN THỊ QUẾ GIANG



INT
ERN

AL

Bảng điểm cân bằng: 4 triển vọng

Tài
chính

Khách hàng

Quy trình
nội bộ

Học tập và phát
triển

Tầm nhìn và
chiến lược
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Bản đồ chiến lược của một ngân hàng

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH                                          @ TRẦN THỊ QUẾ GIANG

Bản đồ chiến 
lược cần có: 
• 3-6 viễn 

cảnh, 
• 5-25 mục 

tiêu chiến 
lược liên 
kết,

• 5-30 các 
chỉ số thực 
hành chính. 
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Bản đồ chiến lược của một công ty sx phần mềm
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Bản đồ chiến lược của một công ty sản xuất
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Bảng điểm cân bằng: Khung chiến lược cho hành động

Làm rõ, cụ thể hóa tầm nhìn
chiến lược:

+ Làm sáng tỏ tầm nhìn
+ Đạt được sự đồng thuận

Truyền đạt và kết nối:
+Truyền đạt và giáo dục
+ Thiết lập mục tiêu
+ Kết nối các phần thưởng
với các thước đo kết quả
hoạt động

Học tập và phản hồi chiến lược:
+ Tuyên bố tầm nhìn chung
+ Cung cấp phản hồi chiến lược
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập
và đánh giá chiến lược

Lập kế hoạch, đặt mục tiêu:
+Đặt mục tiêu
+Gắn kết các sáng kiến chiến lược
+ Phân bổ nguồn lực
+ Thiết lập các mốc

Thẻ điểm
cân bằng
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Nguồn: Robert S. Kaplan and 
David P. Norton, “Sử dụng thẻ
điểm cân bằng như một hệ thống
quản lý chiến lược”, HBR, 1996. 
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Mẫu bản đồ
chiến lược

Nguồn: Robert S. Kaplan and 
David P. Norton, Strategy Maps: 
Converting Intangible Assets 
into Tangible Outcomes, Boston: 
Harvard Business School Press, 
2004. 
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Mục tiêu & kết
quả chính
OKRs 
(Objectives Key 
Results)
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Lợi ích của OKTs:  FACTS
Tập trung 
(Focus)

Nhất quán 
(Alignment)

Tận tâm 
(Commitment)

Theo dõi 
(Tracking) 

Vươn lên 
(Stretching).

Sức mạnh của OKRs:
Tập trung và cam 
kết với những ưu

tiên hàng đầu
Sắp xếp và kết nối 
công việc nhóm

Theo dõi và tinh 
thần trách nhiệm

Mở rộng quy mô
để bứt phá

John Doerr, 2018,  Làm điều quan trọng 
(Measure what matters)
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CẢNH BÁO
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Mục tiêu có thể
khiến tạo ra những
lỗi hệ thống trong
doanh nghiệp nếu

các mục tiêu đó
chỉ tập trung ở 

diện hẹp,
tạo ra những hành 

vi trái đạo đức,

gia tăng rủi ro, giảm sự hợp tác 
giữa nhân viên,

giảm động cơ làm 
việc

Cẩn thận khi áp
dụng các mục
tiêu trong tổ

chức
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Đề án cuối khóa
Sau khi kết thúc khóa học, học viên được kỳ vọng có khả năng:

vNắm được các khái niệm cơ bản về lập ngân sách và các loại hình
ngân sách thường dùng trong các tổ chức công, tổ chức vì lợi nhuận
hay phi lợi luận;

vHiểu những khái niệm cơ bản về các báo cáo tài chính và phân tích
tài chính;

vHiểu và thực hành phân tích chi phí, biến động chi phí; mô hình chi 
phí dựa vào hoạt động;

vNắm được kỹ năng, phương pháp ra quyết định đầu tư, phân bổ ngân 
quỹ và khái niệm cơ bản về tài chính dự án và quản lý rủi ro;

vHiểu và vận dụng công cụ quản trị Balanced Scorecard (BSC) và
OKRs nhằm đổi mới việc lập ngân sách, hướng đến thiết lập chiến
lược và ngân sách gắn kết, hiệu quả hơn.
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